
CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y, THỦY SẢN NĂM 2024 
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- Tham mưu chỉ đạo, kiểm tra tình hình phát triển sản xuất chăn 

nuôi, nuôi trồng thủy sản; hướng dẫn sản xuất chăn nuôi, nuôi 

trồng thủy sản an toàn. 

- Tham mưu đôn đốc, kiểm tra, giám sát và phối hợp triển khai 

thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh: Số 91/KH-UBND ngày 

03/3/2021 về triển khai thực hiện một số Điều của Luật Chăn nuôi 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai; số 363/KH-UBND ngày 13/10/2021 về 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 16/8/2021 của 

BTV Tỉnh ủy; số 364/KH-UBND ngày 18/10/2022 về việc triển 

khai thực hiện phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai 

đoạn 2022-2030. 

- Tham mưu, triển khai thực hiện quyết định số 1625/QĐ-TTG 

ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án 

phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi đến năm 2030. 

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 

22/01/2021 của UBND tỉnh về việc Quan trắc, cảnh báo môi 

trường nuôi trồng thủy sản năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về Luật Chăn nuôi, Luật Thủy 

sản; tuyên truyền, hướng dẫn về chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an 

toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; sử dụng thuốc thú y, thức ăn 

chăn nuôi đảm bảo chất lượng, nguồn gốc…; xử lý chất thải trong 

chăn nuôi. 

- Tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành hướng dẫn 
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 phạm vi, đối tượng tiêm phòng vắc xin, sử dụng hóa chất và 

bảo hộ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm do ngân sách 

nhà nước hỗ trợ; kế hoạch triển khai tiêm phòng vắc xin gia 

súc, gia cầm năm 2024; kế hoạch xây dựng, duy trì cơ sở, vùng 

an toàn dịch bệnh động vật tỉnh Lào Cai năm 2024. 

- Chủ động phối hợp chuẩn bị đầy đủ vắc xin, vật tư phục vụ 

cho công tác tiêm phòng kỳ I/2024 trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu Sở trình UBND tỉnh ban hành Văn bản triển khai 

Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 1/2024 

và các văn bản chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng, chống dịch 

bệnh động vật, đặc biệt là các bệnh Cúm gia cầm, Dịch tả lợn 

Châu Phi, Dại động vật… 

- Phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện tốt công tác 

kiểm tra, giám sát, tổ chức phòng chống đói rét, dịch bệnh cho 

đàn vật nuôi; xử lý kịp thời khi có dịch xảy ra trước, trong và 

sau tết Nguyên đán; triển khai “Tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, 

khử trùng môi trường đợt I/2024”, triển khai công tác tiêm 

phòng vắc xin kỳ I/2024, tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, 

gia cầm; tăng cường công tác quản lý thuốc thú y trên địa bàn 

tỉnh; tổ chức triển khai các Chương trình, Kế hoạch, Dự án 

được phê duyệt. 

- Tham mưu đôn đốc, phối hợp triển khai thực hiện các Kế 

hoạch số 426/KH-UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh về 

phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm và bệnh 

động vật thủy sản tỉnh Lào Cai năm 2024. 

    

2 - Tiếp tục Tham mưu chỉ đạo, kiểm tra tình hình phát triển sản Chi cục UBND huyện, TP, Quý II  
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 xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; hướng dẫn sản xuất chăn 

nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn. 

- Tiếp tục tham mưu đôn đốc, kiểm tra, giám sát và phối hợp triển 

khai thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh: Số 91/KH-UBND 

ngày 03/3/2021 về triển khai thực hiện một số Điều của Luật 

Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai; số 363/KH-UBND ngày 

13/10/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 

16/8/2021 của BTV Tỉnh ủy; số 364/KH-UBND ngày 18/10/2022 

về việc triển khai thực hiện phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai giai đoạn 2022-2030. 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 

22/01/2021 của UBND tỉnh về việc Quan trắc, cảnh báo môi 

trường nuôi trồng thủy sản năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện 

Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai năm 2024. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, lấy mẫu thuốc thú y, 

thuốc thú y thủy sản và thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản 

năm 2024. 

- Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống nắng nóng, bão 

lũ,… trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về Luật Chăn nuôi, Luật Thủy 

sản; tuyên truyền, hướng dẫn về chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản 

an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; sử dụng thuốc thú y, thức 

ăn chăn nuôi đảm bảo chất lượng, nguồn gốc…; xử lý chất thải 

Chăn nuôi 

và Thú y 

TX; Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT/KT và 

Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp các 

huyện, TP, TX và 

các đơn vị liên 

quan 
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 trong chăn nuôi. Phối hợp xây dựng các chuyên mục tuyên 

truyền về phòng, chống bệnh Dại. 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 426/KH-UBND ngày 

01/12/2023 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh nguy 

hiểm ở gia súc, gia cầm và bệnh động vật thủy sản tỉnh Lào Cai 

năm 2024. 

- Tiếp tục phối hợp với chính quyền cơ sở tập trung triển khai 

công tác tiêm phòng vắc xin kỳ I/2024 cho đàn gia súc, gia cầm 

theo kế hoạch; đôn đốc, kiểm tra, giám sát chất lượng tiêm 

phòng tại cơ sở; tham mưu, xây dựng kế hoạch, triển khai tiêm 

phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm kỳ II/2024 và xây dựng 

chỉ tiêu, kế hoạch tiêm phòng vắc xin năm 2025. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn về chăn nuôi an toàn sinh học, an 

toàn dịch bệnh, nuôi trồng thủy sản; sử dụng thuốc thú y, thức 

ăn chăn nuôi đảm bảo chất lượng, nguồn gốc. 
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- Tiếp tục Tham mưu chỉ đạo, kiểm tra tình hình phát triển sản 

xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; hướng dẫn sản xuất chăn 

nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn. 

- Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống đói, rét cho đàn 

gia súc trong vụ Đông. 

- Tiếp tục tham mưu đôn đốc, kiểm tra, giám sát và phối hợp triển 

khai thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh: Số 91/KH-UBND 

ngày 03/3/2021 về triển khai thực hiện một số Điều của Luật 

Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai; số 363/KH-UBND ngày 
13/10/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 

 

 

 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú y. 

 

UBND; Phòng 

Nông nghiệp và 

PTNT/KT và 

Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp các 

huyện, TP, TX và 

các đơn vị liên 

quan 
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 16/8/2021 của BTV Tỉnh ủy; số 364/KH-UBND ngày 18/10/2022 

về việc triển khai thực hiện phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai giai đoạn 2022-2030. 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 

22/01/2021 của UBND tỉnh về Quan trắc, cảnh báo môi trường 

nuôi trồng thủy sản năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai. 

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024. 

- Xây dựng chỉ tiêu Kế hoạch phát triển chăn nuôi, thủy sản 

năm 2025. 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về Luật Chăn nuôi, Luật Thủy 

sản; tuyên truyền, hướng dẫn về chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản 

an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; sử dụng thuốc thú y, thức 

ăn chăn nuôi đảm bảo chất lượng, nguồn gốc…; xử lý chất thải 

trong chăn nuôi. 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 426/KH-UBND ngày 

01/12/2023 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh nguy 

hiểm ở gia súc, gia cầm và bệnh động vật thủy sản tỉnh Lào Cai 

năm 2024. 

- Chuẩn bị đầy đủ vắc xin, vật tư và tập trung triển khai công tác 

tiêm phòng vắc xin kỳ II/2024. Thường xuyên kiểm tra, giám sát 

dịch bệnh trên đàn vật nuôi và phối hợp với các địa phương tổ 

chức triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
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 theo quy định. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn về chăn nuôi an toàn sinh học, an 

toàn dịch bệnh, nuôi trồng thủy sản; sử dụng thuốc thú y, thức 

ăn chăn nuôi đảm bảo chất lượng, nguồn gốc. 
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- Tiếp tục Tham mưu chỉ đạo, kiểm tra tình hình phát triển sản 

xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; hướng dẫn sản xuất chăn 

nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn. 

- Tiếp tục Tham mưu đôn đốc, kiểm tra, giám sát và phối hợp 

triển khai thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh: Số 91/KH- 

UBND ngày 03/3/2021 về triển khai thực hiện một số Điều của 

Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai; số 363/KH-UBND 

ngày 13/10/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU 

ngày 16/8/2021 của BTV Tỉnh ủy; số 364/KH-UBND ngày 

18/10/2022 về việc triển khai thực hiện phát triển thủy sản trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2030. 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch tổ chức kiểm tra, lấy mẫu thuốc 

thú y, thuốc thú y thủy sản và thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy 

sản năm 2024. 

- Tham mưu xây dựng Phương án phòng chống đói, rét cho đàn 

gia súc vụ Đông Xuân 2024-2025; văn bản đôn đốc tăng cường 

chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn 

gia súc trong vụ Đông. 

- Phối hợp rà soát, tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch phát 

triển chăn nuôi, thủy sản năm 2024 và giao chỉ tiêu kế hoạch 

năm 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND; Phòng 

Nông nghiệp và 
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 - Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 

22/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quan trắc, cảnh 

báo môi trường nuôi trồng thủy sản năm 2021 và giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về Luật Chăn nuôi, Luật Thủy 

sản; tuyên truyền, hướng dẫn về chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản 

an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; sử dụng thuốc thú y, thức 

ăn chăn nuôi đảm bảo chất lượng, nguồn gốc…; xử lý chất thải 

trong chăn nuôi. 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 426/KH-UBND ngày 

01/12/2023 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh nguy 

hiểm ở gia súc, gia cầm và bệnh động vật thủy sản tỉnh Lào Cai 

năm 2024. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh Văn bản triển khai Tháng tổng vệ 

sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2/2024; Kế hoạch 

phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm và bệnh 

động vật thủy sản tỉnh Lào Cai năm 2025; chỉ đạo, hướng dẫn; 

đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh. 

- Phối hợp với các địa phương tiếp tục triển khai tiêm phòng 

vắc xin kỳ II/2024 cho gia súc, gia cầm; đôn đốc, kiểm tra, 

giám sát chất lượng tiêm phòng tại cơ sở đảm bảo tiến độ và 

hiệu quả. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh 

trên đàn gia súc, gia cầm. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan triển khai thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu 
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 độc môi trường đợt 2/2024. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn về chăn nuôi an toàn sinh học, an 

toàn dịch bệnh, nuôi trồng thủy sản; sử dụng thuốc thú y, thức 

ăn chăn nuôi đảm bảo chất lượng, nguồn gốc. 
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- Căn cứ tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước, trong tỉnh và 

chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục thú y tham mưu 

cho Sở đôn đốc, hướng dẫn hoặc trình UBND tỉnh chỉ đạo các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh và xây dựng cơ sở giết mổ 

theo các Kế hoạch đã được ban hành. Đồng thời, đôn đốc kiểm 

tra, hướng dẫn thực hiện. 

- Tham mưu văn bản về cơ chế chính sách hỗ trợ phòng, chống 

bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi 

và phối hợp với các địa phương tổ chức triển khai kịp thời các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 

- Tiếp nhận hồ sơ, thực hiện các thủ tục hành chính về quản lý 

thuốc thú y, kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật. Đồng 

thời thực hiện việc kiểm tra, đánh giá và cấp thủ tục hành chính 

theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT và của UBND 

tỉnh. 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y 

 

 

 

 

UBND; Phòng 

Nông nghiệp và 

PTNT/KT và 

Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp các 

huyện, TP, TX và 

các đơn vị liên 

quan 

 

 

 

 

 

 

 

Các tháng 

trong năm 
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